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Từ loại trong ngữ pháp tiếng anh A2
Đối với việc ôn tập ngữ pháp tiếng Anh A2, người học sẽ được tiếp cận với 7
loại từ vựng chính như sau:

Đại từ

Đại từ trong tiếng Anh (Pronouns) thường mang ý nghĩa chỉ người, được sử
dụng thay thế cho danh từ trong câu, nhằm tránh tình trạng lặp lại danh từ. Đại
từ được chia thành 4 loại:
Phân loại Cách sử dụng Ví dụ

Đại từ nhân
xưng

Thường chỉ đồ vật, con người, nhóm người cụ
thể, đóng vai trò làm chủ ngữ hoặc tân ngữ.

he, she, I, me, her,
them,…

Đại từ sở hữu
Dùng để chỉ sự sở hữu và thay thế cho tính từ
sở hữu nhằm tránh sự lặp lại.

her, mine, theirs,
yours,…

Đại từ phản
thân

Đây là các từ xuất hiện khi chủ ngữ và tân ngữ
cùng là một đối tượng thường đứng ngay sau
giới từ for, to

myself, yourself,
herself,…

Đại từ nhấn
mạnh

Các đại từ nhấn mạnh có hình thức giống với
đại từ phản thân nhưng khác cách sử d

-

Liên từ

Liên từ (Conjunctions) được sử dụng để liên kết các cụm từ, mệnh đề, câu và
đoạn văn; giúp cho các luận điểm được liền mạch, diễn đạt trau chuốt hơn. Liên
từ được chia làm 3 loại:
Phân loại Cách sử dụng Ví dụ

Liên từ kết
hợp

Dùng để liên kết 2 hoặc nhiều hơn các từ
tương đương nhau

and, so, yet, nor, but,
for, or

Liên từ
tương quan

Đây là các nhóm từ luôn đi thành cặp, dùng
để kết nối 2 vế câu với nhau

not only…. but
also…; either….
or…; neither….
nor….;…

Liên từ phụ
thuộc

Nhóm từ này thường đứng trước mệnh đề
phụ thuộc, gắn kết mệnh đề phụ thuộc với
mệnh đề chính trong câu

after, before,
although, as, as long
as,…
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Mạo từ

Mạo từ là những từ đứng trước danh từ và cho biết danh từ ấy thuộc nhóm xác
định hay không xác định. Ba mạo từ phổ biến trong tiếng Anh bao gồm “a, an,
the”.

Phân loại Cách sử dụng

The

Từ “the” còn được biết đến là mạo từ xác định, được dùng trước
một danh từ đã được xác định cụ thể về đặc điểm, vị trí đã được
đề cập trước đó.
Dùng cho những khái niệm phổ thông mà người nói và người
nghe/người đọc đều biết họ đang nói về ai hay vật gì.

A, an

Các từ “a, an” được xếp vào nhóm đại từ bất định (không xác
định).
Chúng thường được dùng trước một danh từ đếm được số ít hoặc
một chủ thể chưa được đề cập từ trước.
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